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Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Lớp học

Số học 

phần nợ

Số tín 

chỉ nợ
Học phần nợ 

1 1300818 Nguyễn Sỹ Quang CNKTOTO 01-DK04 04 11
 Thực hành điện ôtô 2, Thực hành Kỹ thuật điện-điện tử ô tô, Sức bền vật 

liệu, Thiết bị tiện nghi trên ô tô

2 1300974 Vũ Văn Trường CNKTOTO 01-DK04 01 02  Kỹ thuật điện tử

3 1300094 Nguyễn Khắc Thành CNKTDDT01-DK04 23 67

 Cơ học ứng dụng, Tiếng Anh ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Toán ứng 

dụng A2, An toàn điện, Điều khiển logic và PLC, Vi xử lý - Vi điều khiển, Truyền 

động điện, Nhà máy điện và trạm biến áp, Vận hành hệ thống điện, Cung cấp điện, 

Kỹ thuật điện cao áp, Đồ án thiết kế bảo vệ Rơ le và tự động hóa, Đồ án nhà máy 

điện và trạm biến áp, Thực hành Hệ thống điện 1, Thực hành Hệ thống điện 2, 

Ngắn mạch trong hệ thống điện, Lưới điện và đồ án lưới điện, Thực tập tốt nghiệp, 

Thực hành chuyên ngành nâng cao, Kỹ năng mềm 6*, Tự động hóa với WinCC, 

Thực tập sản xuất

4 1300028 Nguyễn Thế Trung CNKTDDT01-DK04 01 03 Điều khiển logic và PLC

5 1301061 Nguyễn Tiến Thành CNKTDTTT-DK04 02 04 Kỹ năng mềm 4

6 1300541 Nguyễn Tuấn Anh CNTT-DK04 02 05 Thiết kế Web, Đồ án 1

7 1301859 Lê Hoàng Bình CNTT-DK04 02 05 Bảo trì hệ thống, Lập trình Web(ASP.NET)

8 1301516 Trần Văn Cường CNTT-DK04 01 03 Lập trình căn bản

9 1300137 Hứa Văn Hiếu CNTT-DK04 25 68

Tiếng Anh ngành Công nghệ thông tin, Đường lối cách mạng của đảng 

cộng sản Việt Nam, Hóa học đại cương, Cơ sở dữ liệu, Nguyên lý hệ điều 

hành, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, Lập trình hướng đối tượng( Ngôn 

ngữ C++), Ngôn ngữ SQL server, Thiết kế Web, Kỹ nghệ phần mềm, Bảo 

trì hệ thống, Ngôn ngữ Java, Đồ họa máy tính, Bảo mật thông tin, Lập 

trình mạng, Hệ điều hành Linux, Cơ sở dữ liệu phân tán, Lập trình 

Web(ASP.NET), Đồ án chuyên ngành Mạng máy tính, ORACLE, Lập 

trình hệ thống nhúng, Xử lý ảnh, Đồ họa 3D, Lý thuyết thông tin và truyền 

dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kiến trúc máy tính

10 1301181 Trần Văn Phương CNTT-DK04 04 08 Thiết kế Web, Đồ án 1: Thiết kế Web, Phát triển phần mềm mã nguồn mở

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  KHÓA 4 NỢ HỌC PHẦN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

1



11 1301067 Nguyễn Hoàng Sơn CNTT-DK04 09 28

Thực tập tốt nghiệp, Kỹ năng mềm 8*, Thực tập sản xuất,  Lập trình 

Csharp, Lập trình hệ thống nhúng, Xử lý ảnh, Đồ họa 3D, Logic mờ, Kiến 

trúc phần mềm hiện đại,

12 1301084 Vũ Ngọc Thế CNTT-DK04 01 03  Đồ họa 3D

13 1300079 Nguyễn Thị Ngọc Thuý CNTP01-DK04 01 02 Vi sinh vật trong công nghệ sản xuất sữa và đồ uống

14 1301070 Nguyễn Đình Thuần CNKTHH-DK04 02 09 Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sản xuất

15 1300391 Nguyễn Bá Trường QTKD01-DK04 07 18
Tin học, Toán ứng dụng C2, Xác suất thống kê, Thuế, Phân tích hoạt động 

kinh tế, Thương mại quốc tế, Soạn thảo văn bản trong kinh doanh

16 1500839 Mai Quang Tú QTKD01-DK04 01 01  Kỹ năng mềm 5

17 1501013 Dương Tuấn Vũ QTKD01-DK04 02 04 Lý thuyết tài chính tiền tệ, Tin học văn phòng

18 1300957 Nguyễn Thị Ngọc Anh KT01-DK04 01 03  Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp,

19 1300841 Lê Thị Chinh KT01-DK04 07 22
Kế toán quốc tế, Kiểm toán báo cáo tài chính, Kế toán xuất nhập khẩu, Thực tập 

tốt nghiệp, Kỹ năng mềm 8*, Thực tập chuyên đề, Lập báo cáo tài chính

20 1300881 Dương Thị Hương KT01-DK04 01 04 Kế toán doanh nghiệp A3

21 1300403 Phạm Thị Nhung KT01-DK04 01 05 Nguyên lý kế toán A,

22 1300351 Nguyễn Thị Minh Trang KT01-DK04 01 03 Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

23 1300752 Phí Bá Linh CNKTXD-DK04 02 10 Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sản xuất

24 1300516 Trần Hải Anh CNKTDDT02-DK04 24 64

An toàn điện, Cơ học ứng dụng, Rô bốt công nghiệp, Tiếng Anh ngành Công nghệ 

Kỹ thuật điện, điện tử, Hàm biến phức & phép biến đổi Laplace , Hóa học đại 

cương, Toán ứng dụng A1, Điện tử số, Máy điện, Tổng hợp hệ điện cơ và đồ án 

tổng hợp hệ điện cơ, Điều khiển logic và PLC, Vi xử lý - Vi điều khiển, Truyền 

động điện, Đồ án điện tử công suất, Thực hành vi xử lý - vi điều khiển, Đồ án 

cung cấp điện, Đồ án Vi xử lý - Vi điều khiển, Thực hành Tự động hóa 1, Thực 

hành chuyên ngành nâng cao, Kỹ năng mềm 6*, Kỹ năng mềm 7*, Kỹ năng mềm 

8*, Cảm biến và ứng dụng, Tự động hóa với WinCC, Phần mềm ứng dụng trong tự 

động hóa
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25 1300713 Phạm Văn Phúc CNKTDDT02-DK04 13 42

 Cơ học ứng dụng, Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam, Giáo dục 

quốc phòng, Toán ứng dụng A1, Máy điện, Điện tử công suất, Thực hành chiếu 

sáng và máy điện, Truyền động điện, Trang bị điện, Cung cấp điện, Đồ án cung 

cấp điện, Cảm biến và ứng dụng, Tự động hóa với WinCC

26 1300703 Nguyễn Ngọc Ánh CNKTDDT02-DK04 03 09  Toán ứng dụng A1, Cảm biến và ứng dụng, Tự động hóa với WinCC

27 1301017 Nguyễn Đức Trung CNKTDDT03-DK04 23 79

Kỹ năng mềm 7*, Cơ học ứng dụng, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Tiếng Anh ngành 

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Giáo dục thể chất 2, Hóa học đại cương, Điều 

khiển logic và PLC, Vi xử lý - Vi điều khiển, Thực hành chiếu sáng và máy điện, 

Truyền động điện, Vận hành hệ thống điện, Đồ án điện tử công suất, Kỹ thuật điện 

cao áp, Đồ án thiết kế bảo vệ Rơ le và tự động hóa, Đồ án nhà máy điện và trạm 

biến áp, Thực hành Hệ thống điện 1, Ngắn mạch trong hệ thống điện, Lưới điện và 

đồ án lưới điện, Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Bảo vệ rơ lê và tự động 

hóa, Tự động hóa với WinCC, Thực tập sản xuất, Phần mềm ứng dụng trong hệ 

thống điện, 

28 1300810 Phạm Thanh Long CNKTDDT03-DK04 11 15
Điều khiển logic và PLC, Thực hành chuyên ngành nâng cao, Kỹ năng 

mềm 6*, Cảm biến và ứng dụng, Tự động hóa với WinCC

29 1300965 Trần Văn Lâm CNKTDDT03-DK04 04 14
Thực hành chiếu sáng và máy điện, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Hóa học đại 

cương, Phần mềm ứng dụng trong tự động hóa

30 1301021 Trương Thanh Quang CNKTDDT03-DK04 02 06 Cảm biến và ứng dụng, Tự động hóa với WinCC 

31 1301179 Nguyễn Tiến Hợi CNKTDDT04-DK04 02 04  Điện tử công suất, Đồ án cung cấp điện

32 1301590 Hoàng Văn Điệp CNKTCK02-DK04 02 05 Công nghệ chế tạo máy 2, Tư tưởng Hồ Chí Minh

33 1302034 Nguyễn Xuân Vương CNKTDDT07-DK04 07 16

Mạch điện tử tương tự, Điện tử số, Tổng hợp hệ điện cơ và đồ án tổng hợp 

hệ điện cơ, Truyền động điện, Đồ án cung cấp điện, Kỹ năng mềm 4*, Kỹ 

năng mềm 5*

34 1302181 Vũ Ngọc Thạch CNKTDDT07-DK04 02 10 Thực hành chiếu sáng và máy điện, Thực hành chuyên ngành nâng cao

35 1302157 Phan Hùng Cường CNKTDDT07-DK04 01 03 Ngắn mạch trong hệ thống điện

36 1302039 Ngô Minh Tùng CNKTDDT07-DK04 01 03  Ngắn mạch trong hệ thống điện
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37 1301956 Nguyễn Xuân Chiến CNKTCK03-DK04 13 39

Công nghệ chế tạo máy 1,  CIM/FMS, Đồ gá gia công cơ, Máy cắt kim 

loại, Máy CNC, Thực hành cắt gọt kim loại cơ bản, Thực hành nguội , 

Thực hành tiện 1, Thực hành CNC, Vẽ kỹ thuật nâng cao, Tiếng anh ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Đồ án chi tiết máy, Đồ án Công nghệ chế tạo 

máy, Cơ lý thuyết 2, Kỹ năng mềm 7*, Kỹ năng mềm 8*.

38 1302068 Trương Văn Trường CNKTCK03-DK04 02 04  CIM/FMS, Đồ án Công nghệ chế tạo máy

Tổng số: 38 sinh viên
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